
1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 01-05/2022/TCB-ATOKO 

 
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 
Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR 

Địa chỉ : Số 7, ngách 989/2, đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Mã số doanh nghiệp: 0108476404 
Giấy chứng nhận ISO số: ICI-22005.A, ngày cấp: 14/03/2022, Nơi cấp: Công ty 
TNHH chứng nhận và giám định ICI. 
II. Thông tin về sản phẩm 
1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Meriten Similk  
2. Thành phần: Sữa bột tan nhanh, maltosedextrine, đạm sữa tinh chế, L-lysine, 
Choline, dầu ô liu, chế phẩm dầu đậu nành, Chất xơ (inulin/Fos), Immunoglobulin, 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Pufa, Mufa, Medium Chain 
Triglycerides (MCT), Omega 3, Omega 6, hỗn hợp vitamin (Retinyl acetat (Vitamin 
A), Cholecalciferol (Vitamin D3), DL-anpha-Tocopherol (Vitamin E), acid L-
ascorbic (Vitamin C), thiamin hydrocloride (Vitamin B1), riboflavin (Vtamin B2), 
Nicotinamide (Vitamin B3), D-pantothenic acid (Vitamin B5), pyridoxin hydrocloride 
(Vitamin B6), acid folic, cyanocobalamine (Vitamin B12), phytonadione (Vitamin 
K1), Biotin) và khoáng chất (Tribasic calcium phosphate, magnesi oxyd, kali 
glycerophosphat, Natri selenit, Mobybden, kẽm sulfat, sắt (III) pyrophosphate, kali 
citrat, kali iodid), chất tạo ngọt tổng hợp Isomalt (953), hương liệu tổng hợp (hương 
vani tổng hợp). Thành phần có chứa sữa. 
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  
- Quy cách đóng gói: Khối lượng tịnh: 350 g/hộp, 400 g/hộp, 500 g/hộp, 550 g/hộp, 
700 g/hộp, 800 g/hộp, 850 g/hộp, 900 g/hộp; 45g/túi, 500 g/túi, 550 g/túi, 900 g/túi, 1 
kg/túi. 
- Chất liệu bao bì: Lon thiếc, túi tráng bạc, thìa nhựa tiếp xúc trực tiếp phù hợp tiêu 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế 
III. Mẫu nhãn sản phẩm (Mẫu nhãn đính kèm) 
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IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực 

phẩm theo: 
- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố 
vi nấm trong thực phẩm. 
- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim 
loại nặng trong thực phẩm. 
- QCVN 8-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật 
trong thực phẩm. 
- Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa của Melamin nhiễm 
chéo trong thực phẩm. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn 
thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất 
lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022 
  Đại diện tổ chức, cá nhân 

   
 

  

 



Phục hồi sức khỏe 
Cân bằng dinh dưỡng cho người bệnh
Hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng sức đề kháng
Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

CÂN BẰNG TOÀN DIỆN
GIẢI PHÁP DINH DƯỠNG

Sữa bột tan nhanh, maltosedextrine, đạm sữa tinh chế, L-lysine, 
Choline, dầu ô liu, chế phẩm dầu đậu nành, Chất xơ (inulin/Fos), 
Immunoglobulin, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, 
Pufa, Mufa, Medium Chain Triglycerides (MCT), Omega 3, Omega 6, 
hỗn hợp vitamin (Retinyl acetat (Vitamin A), Cholecalciferol (Vitamin 
D3), DL-anpha-Tocopherol (Vitamin E), acid L-ascorbic (Vitamin C), 
thiamin hydrocloride (Vitamin B1), riboflavin (Vtamin B2), 
Nicotinamide (Vitamin B3), D-pantothenic acid (Vitamin B5), 
pyridoxin hydrocloride (Vitamin B6), acid folic, cyanocobalamine 
(Vitamin B12), phytonadione (Vitamin K1), Biotin) và khoáng chất 
(Tribasic calcium phosphate, magnesi oxyd, kali glycerophosphat, 
Natri selenit, Mobybden, kẽm sulfat, sắt (III) pyrophosphate, kali 
citrat, kali iodid), chất tạo ngọt tổng hợp Isomalt (953), hương liệu 
tổng hợp (hương vani tổng hợp). Thành phần có chứa sữa.

THÀNH PHẦN

Thay thế bữa ăn phụ, bổ sung chất dinh dưỡng cho người dùng. 
Cung cấp năng lượng cần thiết cho người có thể trạng hấp thu kém 
từ 3 tuổi trở lên.

CÔNG DỤNG

VITAMIN A:
Tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

KẼM:
Kích thích hoạt động thị giác và hệ thần kinh trung ương.

LYSINE:  
Kích thích cảm giác ngon miệng, gia tăng quá trình trao đổi chất.

FOS: 
Giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

CHOLINE:
Kích thích sự phát triền của hệ thần kinh trung ương và 
cải thiện trí nhớ.

NGUYÊN LIỆU SỮA BỘT NHẬP KHẨU
TỪ NEW ZEALAND

Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm:  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR
Địa chỉ: Số 7, ngách 989/2, đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Thương hiệu được đăng ký độc quyền bởi: CÔNG TY TNHH KENKO PHARMA
Địa chỉ: Tầng 5, Số 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Sản xuất tại nhà máy: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ATOKO PHARMAR
Địa chỉ: 137/1 Đường Đông Lân, Ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Sản phẩm được phân phối toàn quốc bởi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ HERA NGUYỄN
Địa chỉ: 213/9F Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Cho 45g bột tương đương với 5 muỗng gạt (1 muỗng gạt tương đương 9g 
bột) vào 180ml nước đun sôi để nguội khoảng 500C rồi khuấy cho tan 
đều. Uống ngay sau khi pha, nếu không uống hết có thể bảo quản trong 
ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ từ 40C - 60C và dùng trong vòng 1h. 

5xKhẩu phần khuyên dùng 
từ 2-3 ly mỗi ngày (từ 
400-600ml)

HƯỚNG DẪN CÁCH PHA

Đun sôi nước khoảng 5 
phút, sau đó để nguội đến 
khi nước còn ấm 
(40-500C)

Trước khi pha phải vệ 
sinh tay và dụng cụ 
thật sạch.

Pha theo bảng hướng dẫn 
và sử dụng muỗng có sẵn 
trong lon.

Nấu đun sôi dụng cụ 
pha trong nước sạch 
khoảng 10 phút.

BẢO QUẢN
Đậy kín sau mỗi lần sử dụng. Để nơi thoáng mát và khô ráo. Không bảo 
quản trong tủ lạnh. Nên sử dụng trong vòng 4 tuần sau khi mở nắp.

NSX, HSD xem dưới đáy lonSố TCB: 

THỜI HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Thực phẩm bổ sung THÔNG TIN DINH DƯỠNG
Thành phần Đơn vị tính Trong 100g pha chuẩn

Năng lượng
Protein
Lipid
Carbohydrate
Inulin/Fos
MCT
Độ ẩm
Choline
Lysine
Pufa
Mufa
Omega 3
Omega 6
Photpho
Canxi
Kali
Natri
Magie
Kẽm
Sắt
Tỷ lệ Ca/P
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5
Vitamin B6
Vitamin B9
Vitamin B12
Vitamin H
Vitamin K1
Vitamin C

kcal
g
g
g
g
g
g

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mcg
-

IU
IU
IU

mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mg

348,8 - 523,2
12 - 18

12,8 - 19,2
46,4 - 69,6
1,68 - 2,52
0,88 - 1,32

4 - 6
16,8 - 25,2

89,6 - 134,4
81,6 - 122,4

96 - 144
2,88 - 4,32
2,08 - 3,12

172,8 - 259,2
320 - 480
57,6 - 86,4
17,6 - 26,4
18,4 - 27,6
19,6 - 29,4

2440 - 3660
1,48 - 2,22
452 - 678
56,8 - 85,2
1,12 - 1,68

107,2 - 160,8
116 - 174

1470,4 - 2205,6
452,8 - 679,2
154,4 - 231,6

36,8 - 55,2
0,22 - 0,34
2,68 - 4,02
3,64 - 5,46
13,6 - 20,4

NUTRITIONAL INFORMATION

Energy
Protein
Lipid
Carbohydrate
Inulin/Fos
MCT
Moisture
Choline
Lysine
Pufa
Mufa
Omega 3
Omega 6
Phosphorus
Calcium
Potasium
Sodium
Magnesium
Zinc
Iron
Ca/P
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B3
Vitamin B5
Vitamin B6
Acid folic
Vitamin B12
Biotin
Vitamin K1
Vitamin C

kcal
g
g
g
g
g
g

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mcg
-

IU
IU
IU

mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mcg
mg

348,8 - 523,2
12 - 18

12,8 - 19,2
46,4 - 69,6
1,68 - 2,52
0,88 - 1,32

4 - 6
16,8 - 25,2

89,6 - 134,4
81,6 - 122,4

96 - 144
2,88 - 4,32
2,08 - 3,12

172,8 - 259,2
320 - 480
57,6 - 86,4
17,6 - 26,4
18,4 - 27,6
19,6 - 29,4

2440 - 3660
1,48 - 2,22
452 - 678
56,8 - 85,2
1,12 - 1,68

107,2 - 160,8
116 - 174

1470,4 - 2205,6
452,8 - 679,2
154,4 - 231,6

36,8 - 55,2
0,22 - 0,34
2,68 - 4,02
3,64 - 5,46
13,6 - 20,4

Ingredient Unit In 100g standard phase

TƯ VẤN DINH DƯỠNG
0938.072.632

 
Sản phẩm thích hợp cho người sau bệnh, người sau phẫu 
thuật, người ăn uống kém cần bổ sung dinh dưỡng từ 3 tuổi 
trở lên.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG








